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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 311/2021/HSPT 

Ngày: 13 - 7 - 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Ngọc Thông; 

Các Thẩm phán:                           Ông Nguyễn Xuân Trường; 

Ông Vũ Thanh Liêm. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Phong, Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Xuân Thanh, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Bình xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 287/2021/TLPT-HS ngày 26 

tháng 4 năm 2021 đối với    cáo Trần Th  Q về “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 

và về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Do có kháng cáo của 

b  cáo đối với Bản án hình sự s  thẩm số 14/2021/HS-ST ngày 19/3/2021 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.  

- Bị cáo có kháng cáo: 

Trần Thị Q, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1987 tại tỉnh Quảng Bình; n i 

đăng ký HKTT: th  xã B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; quốc t ch: 

Việt Nam; con ông: Trần Văn T và  à Trần Th  L; có chồng là Lê Anh Đ, sinh 

năm 1986 (đã ly hôn), có 02 người con sinh năm các 2013, 2015; có chồng 

Nguyễn Đình T, sinh năm 1993 (không đăng ký kết hôn), có con sinh năm 2019; 

tiền án, tiền sự: Không; B  cáo    bắt truy nã và tạm giam từ ngày 11 tháng 11 

năm 2020 đến nay, hiện b  cáo đang    tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh 

Quảng Bình. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Q: Ông Trần Văn Đ - Luật sư Văn 

phòng T thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình; đ a chỉ: tỉnh Quảng Bình;  

- Ngoài ra trong vụ án có có 03 người b  hại: anh Hoàng Thanh L, anh 

Hoàng văn T và anh Nguyễn Văn T1; đại diện theo pháp luật của Nguyên đ n 

dân sự: Ông Cao Việt H, Hiệu trưởng Trường Đại học B. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

Từ năm 2016 đến năm 2019, Trần Th  Q thuê nhà ở tại tỉnh Đồng Nai. 

Tháng 10 năm 2016, Q về quê tại xã Q, th  xã B, tỉnh Quảng Bình và đưa ra 

thông tin gian dối, mạo danh là Phó Trưởng phòng quản lý dự án của Trường 

Đại học B đang nhận hồ s  liên kết tuyển dụng người đi lao động tại Canada nên 

các    hại liên lạc xin nộp hồ s . 

 Quá trình nhận hồ s  và tiền, Trần Th  Q đã làm giả “Hợp đồng dịch vụ” 

nhân danh trường Đại học B, có đ a chỉ tại 504 Đại lộ B, phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dư ng và viết giấy “ iên nhận” tiền USD có 

đóng dấu đỏ “đã thu tiền” giao cho các    hại để tạo sự tin tưởng. Bằng thủ đoạn 

này, trong thời gian từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 11 năm 2018 Trần Th  Q 

đã lừa đảo chiếm đoạt của Hoàng Văn T, Hoàng Thanh L và Nguyễn Văn T1 

tổng số tiền 1.124.426.000 đồng (Một tỷ, một trăm hai mư i  ốn triệu,  ốn trăm 

hai mư i sáu nghìn đồng). Cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Tháng 10 năm 2016, sau khi Trần Th  Q đưa ra thông tin 

giả nói trên, do có nhu cầu đi lao động tại CANADA và có mối quan hệ thân 

quen với gia đình Trần Th  Q nên Hoàng Thanh L, sinh năm 1985, trú tại th  xã 

B tin tưởng gặp Q để nộp hồ s  và tiền. Q đồng ý nhận hồ s  và yêu cầu L nộp 

tiền vào số tài khoản 5500205794377 mở tại Ngân hàng A. Sau đó, Q giao cho 

L 01  ản “Hợp đồng d ch vụ” giả do Q ký mạo danh Phó Trưởng phòng quản lý 

dự án Khoa Hợp tác quốc tế và đóng dấu giả của Trường Đại học B, ngoài ra Q 

còn giao cho L một số tài liệu có thông tin giả mạo của đ n v  tuyển dụng, liên 

kết để tạo lòng tin. Bằng thủ đoạn đó, từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 đến ngày 

27 tháng 11 năm 2018 Trần Th  Q đã chiếm đoạt của Hoàng Thanh L tổng số 

tiền là 358.450.000 đồng (gồm 11 lần chuyển tiền qua tài khoản). Sau khi tự tìm 

hiểu và  iết Q giả mạo cán  ộ của Trường Đại học B, nên ngày 20 tháng 4 năm 

2019 Hoàng Thanh L tìm gặp Q để đòi lại tiền và hồ s  thì Q viết một  ản cam 

kết ch u trách nhiệm giao cho L, sau đó Q cắt liên lạc, chuyển chổ ở để trốn 

tránh việc đòi nợ. 

Lần thứ hai: Cũng trong tháng 10 năm 2016, sau khi đưa ra thông tin giả 

mạo trên, Trần Th  Q đã nhận hồ s  và tiền của Hoàng Văn T, sinh năm 1992, 

trú tại thôn Văn Phú, xã Q, th  xã B để làm thủ tục cho T đi lao động tại 

CANADA. Q yêu cầu T nộp tiền vào số tài khoản 5500205794377 mở tại Ngân 

hàng A; đồng thời giao cho T 01  ản “Hợp đồng d ch vụ” giả do Q ký giả mạo 

danh Phó Trưởng phòng quản lý dự án Khoa Hợp tác quốc tế và đóng dấu giả 

của Trường Đại học B để tạo lòng tin. Bằng thủ đoạn đó, từ ngày 11 tháng 11 

năm 2016 đến 23 tháng 11 năm 2018 Trần Th  Q đã chiếm đoạt của Hoàng Văn 

T tổng số tiền 388.000.000 đồng (gồm 08 lần chuyển tiền qua tài khoản và 03 
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lần giao tiền mặt, trong đó giấy  iên nhận ghi ngày 11 tháng 11 năm 2016 số 

tiền 850 USD, thực tế Q nhận tiền mặt 18.500.000 đồng và giấy  iên nhận ghi 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 số tiền 250 USD, thực tế Q nhận tiền mặt 5.000.000 

đồng), sau đó Q cắt liên lạc, chuyển chổ ở để trốn tránh việc đòi nợ. 

Lần thứ ba: Đầu năm 2017, Nguyễn Văn T1 sinh năm 1971, trú tại 

huyện T (là con dì ruột của Trần Th  Q) nghe tin Q đang làm thủ tục đi 

CANADA cho L và T; Nguyễn Văn T1 đã liên lạc với Trần Th  Q đặt vấn đề 

làm hồ s  cho con gái là Nguyễn Th  Trang, sinh năm 1998. Q nhận hồ s  và 

yêu cầu T1 nộp tiền vào số tài khoản 5500205794377 mở tại ngân hàng A. Đồng 

thời, Q giao cho T1 01  ản “Hợp đồng d ch vụ” giả do Q ký mạo danh Phó 

Trưởng phòng quản lý dự án Khoa Hợp tác quốc tế và đóng dấu giả của Trường 

Đại học B. Bằng thủ đoạn đó, từ ngày 03 tháng 3 năm 2017 đến 11 tháng 9 năm 

2018 Trần Th  Q đã chiếm đoạt của Nguyễn Văn T1 tổng số tiền 377.976.000 

đồng (gồm 08 lần chuyển tiền qua tài khoản). Sau đó Q cắt liên lạc, chuyển chổ 

ở để trốn tránh việc đòi nợ. 

Ngày 11 tháng 11 năm 2020 Trần Th  Q     ắt theo Quyết đ nh truy nã 

của C  quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình. 

Tại  ản kết luận giám đ nh số 190 ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Phòng 

Kỷ thuật hình sự Công an Tỉnh Quảng Bình kết luận: 

- Chữ ký đứng tên Trần Th  Q tại  ản cam kết ngày 20 tháng 4 năm 2019, 

dưới mục người nhận tiền (tại các  iên nhận) và dưới mục đ a diện  ên A (trên 

Hợp đồng d ch vụ) là do một người ký ra. 

- Chữ viết trên các tài liệu cần giám đ nh với chữ viết trên mẫu so sánh (tờ 

khai chứng minh nhân dân của Q) là do một người viết ra. 

- Hình dấu tròn dưới mục đại diện  ên A (trên Hợp đồng d ch vụ) và hình 

dấu tròn của Trường Đại học B không phải do cùng một con dấu đóng ra.Quá 

trình điều tra, Trần Th  Q khai đối tượng Nguyễn Lê Vi Linh là người đưa 03 

 ản “Hợp đồng d ch vụ” đã được đóng dấu giả của Trường Đại học B cho Q, Q 

tự ký tên và đóng dấu tên Trần Th  Q vào rồi giao cho các  ên    hại. Số tiền 

nhận được từ các    hại. Q cũng đã giao cho Linh trực tiếp  ằng số tiền mặt 

nhưng không nhớ rõ đã giao  ao nhiêu và Q không  iết thông tin gì về nhân 

thân, đ a chỉ của Linh nên C  quan điều tra không có c  sở để xác minh làm rõ. 
 

* Vật chứng của vụ án: C  quan điều tra đã thu giữ gồm: 
 

T tại Hoàng Thanh L. 

- 01 Hợp đồng d ch vụ giữa Trường Đại học B và Hoàng Thanh L; 

- 11 Giấy nộp tiền (liên 2) vào tài khoản 5500205794377 của Trần Th  Q; 

- 01 Giấy  iên nhận của Trần Th  Q ghi ngày 19 tháng 11 năm 2016 số 

tiền 850 USD; 
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- 01 Biên  ản ch u trách nhiệm của Trần Th  Q ghi ngày 20 tháng 4 năm 

2019; 
 

* T tại Hoàng Văn T: 

- 01 Hợp đồng d ch vụ giữa Trường Đại học B và Hoàng Văn T. 

- 08 Giấy nộp tiền (liên 2) vào tài khoản 5500205794377 của Trần Th  Q; 

- 02 Giấy  iên nhận của Trần Th  Q (01 tờ ghi ngày 11 tháng 11 năm 

2016 số tiền 850 USD; 01 tờ ghi ngày 14 tháng 11 năm 2016 số tiền 250 USD); 

- 01 Giấy  iên nhận của Trần Th  Q ghi ngày 11 tháng 11 năm 2016 số 

tiền 155.000.000 đồng. 

- * T tại Nguyễn Văn T1: 

- 08 Giấy nộp tiền (liên 2) vào tài khoản số 5500205794377 của Trần Th  

Q;  

- Các vật chứng nêu trên được lưu giữ và chuyển theo hồ s  vụ án; 

Về trách nhiệm dân sự: Các    hại yêu cầu    cáo Trần Th  Q hoàn trả 

toàn  ộ số tiền đã chiếm đoạt và Trường Đại học B yêu cầu Tòa án xét xử Trần 

Th  Q nghiêm minh theo quy đ nh của pháp luật. 
 

Tại B n án h nh sự s  thẩm s  14/2021/HS-ST ngày 19/3/2021, Tòa án 

nhân dân tỉnh Qu ng B nh    quy t  ịnh: 

1. Tuyên  ố b  cáo Trần Th  Q phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 

tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” . 

2. Về hình phạt đối với b  cáo Trần Th  Q: 

Áp dụng khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt b  cáo Trần 

Th  Q 13 (mười ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 267 của Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm s, i 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt b  cáo Trần Th  Q 06 

(sáu) tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015, tổng hợp 

hình phạt buộc b  cáo Trần Th  Q phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội 

là 13 (mười  a) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày    cáo    bắt tạm 

giam ngày 11 tháng 11 năm 2020.  

Quyết đ nh tiếp tục tạm giam b  cáo Trần Th  Q với thời hạn 45 ngày kể 

từ ngày tuyên Bản án s  thẩm (19/3/2021) để bảo đảm thi hành án.  

3. Về trách nhiệm  ồi thường dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự; 

Điều 584, Điều 585, Điều 590, Điều 357, khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự: 

Buộc    cáo Trần Th  Q phải  ồi thường cho các    hại tổng số tiền 

1.124.426.000 đồng cụ thể như sau: Bồi thường cho anh Hoàng Thanh L số tiền 

358.450.000 đồng;  ồi thường cho anh Hoàng Văn T số tiền 388.000.000 đồng; 

 ồi thường cho anh Nguyễn Văn T1 số tiền 377.976.000 đồng. 
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Ngoài ra,  ản án s  thẩm còn quyết đ nh xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy đ nh của pháp luật. 

Ngày 22/3/2021    cáo Trần Th  Q kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay: 

B  cáo Trần Th  Q vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.  

Ý kiến của Luật sư Trần Văn Đại  ào chữa cho    cáo Trần Th  Q: Về tội 

danh của    cáo đã rõ Toà án cấp s  thẩm xử phạt b  cáo về 02 tội “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” là 

đúng người, đúng tội, không oan. Tuy nhiên, về mức hình phạt là quá nghiêm 

khắc. Vì trong quá trình điều tra và tại phiên tòa    cáo thành khẩn khai  áo,  iết 

ăn năn hối cải với hành vi phạm tội của mình; Bố b  cáo là ông Trần Văn Tài 

được Chủ t ch nước tặng Huân chư ng kháng chiến Hạng  a và mẹ là  à Trần 

Th  Long được Chủ t ch nước tặng Huy chư ng kháng chiến Hạng nhất; gia 

đình    cáo có hoàn cảnh khó khăn, chồng đã ly hôn,    cáo phải nuôi 03 con còn 

nhỏ, trong đó có cháu mới h n một tuổi. Vì vậy, đề ngh  Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ thêm hình phạt cho b  cáo. 

Ý kiến của bị cáo Trần Thị Q: Thống nhất như ý kiến của Luật sư. 

Ý kiến của Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng: Tội danh của b  cáo đã rõ; về hình phạt trên c  sở các tình tiết giảm nhẹ 

và tăng nặng trách nhiệm hình sự của b  cáo Q, quyết đ nh của Toà án cấp s  

thẩm là có căn cứ. Mặc dù,    cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và 03 người 

b  hại có có Đ n xin giảm nhẹ hình phạt cho b  cáo nhưng mức hình phạt của 

bản án s  thẩm đối với b  cáo là phù hợp với tính chất, mức độ và hậu quả do 

hành vi phạm tội của b  cáo gây ra. Do đó, đề ngh  Hội đồng xét xử  ác kháng 

cáo của b  cáo, giữ nguyên  ản án s  thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ 

sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay,    cáo đã khai nhận nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  vụ 

án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ c  sở xác đ nh: Để chiếm đoạt tiền của các    

hại Trần Th  Q đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh Phó Trưởng phòng quản 

lý dự án của Trường Đại học B nhận hồ s  tuyển dụng người lao động tại 

Canada,    cáo đã chiếm đoạt của anh Hoàng Thanh L số tiền 358.450.000 đồng, 

anh Hoàng Văn T số tiền 388.000.000 đồng và anh Nguyễn Văn T1 số tiền 

377.976.000 đồng, tổng số tiền    cáo Q chiếm đoạt của 03    hại là 

1.124.426.000 đồng (Một tỷ, một trăm hai mươi bốn triệu, bốn trăm hai mươi 

sáu nghìn đồng). B  cáo Trần Th  Q đã làm giả 03 Hợp đồng d ch vụ mạo danh 
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Trường Đại học B để ký kết với các    hại. Với những hành vi như nêu trên,    

cáo b  truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy đ nh tại khoản 4 

Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi  ổ sung năm 2017 và tội “Làm 

giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy đ nh tại khoản 1 Điều 267 của 

Bộ luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng quy đ nh của pháp luật. 

 [2] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của b  cáo gây 

ra, Hội đồng xét xử nhận thấy: Hành vi phạm tội của    cáo là nguy hiểm cho xã 

hội,    cáo đã xâm phạm quyền  ất khả xâm phạm về tài sản của các    hại một 

cách trái pháp luật. Hành vi của    cáo thể hiện thái độ xem thường pháp luật, 

xem thường tài sản của công dân được pháp luật  ảo vệ. Do đó cần xử phạt    

cáo mức hình phạt nghiêm minh để răn đe giáo dục đối với    cáo đồng thời 

phòng ngừa chung cho xã hội.  

[3] Xét yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của b  cáo Trần Thi Q, 

Hội đồng xét xử xét thấy: Toà án cấp s  thẩm khi quyết đ nh hình phạt đối với 

các    cáo đã xem xét và áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự như: Về tình tiết tăng nặng: B  cáo thực hiện hành vi lừa 

đảo nhiều lần nên áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 

lần trở lên quy đ nh tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 

là có căn cứ; về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa    

cáo thành khẩn khai  áo,  iết ăn năn hối cải với hành vi phạm tội của mình; Bố 

b  cáo là ông Trần Văn Tài được Chủ t ch nước tặng Huân chư ng kháng chiến 

Hạng  a và Mẹ là  à Trần Th  Long được Chủ t ch nước tặng Huy chư ng 

kháng chiến Hạng nhất, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

đ nh tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015; đối 

với tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” b  cáo lần đầu phạm tội 

và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ 

quy đ nh tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Với những 

tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như nêu trên, Toà án cấp s  

thẩm đã xử phạt b  cáo 13 (mười ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản”; 06 (sáu) tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” 

là có căn cứ. 

[4] Sau khi xét xử s  thẩm, b  cáo Trần Thi Q kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt, cung cấp cho Hội đồng xét xử chứng cứ mới 03 Đ n xin giảm án của 

03 người b  hại, tại phiên toà    cáo tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải. Hội đồng xét 

xử xét thấy cần xem xét giảm thêm cho    cáo một phần hình phạt để b  cáo thấy 

được sự khoan hồng của pháp luật, yên tâm cải tạo tốt, sớm hoà nhập với cộng 

đồng xã hội. 

[5] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận 

kháng cáo của các    cáo, sửa bản án s  thẩm.  
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[6] Các quyết đ nh khác của bản án hình sự s  thẩm không có kháng cáo, 

kháng ngh , không b  kháng cáo, kháng ngh  đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh , Hội đồng xét xử không xem xét.   

 [7]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên    cáo không phải ch u 

án phí hình sự phúc thẩm theo qui đ nh. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 335; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 Chấp nhận kháng cáo của b  cáo Trần Th  Q, sửa Bản án hình sự s  thẩm 

số 14/2021/HS-ST ngày 19/3/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

1. Về hình phạt: Áp dụng khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt b  cáo 

Trần Th  Q 12 (mười hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 267 của Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm s, i 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt b  cáo Trần Th  Q 06 

(sáu) tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015, tổng hợp 

hình phạt buộc b  cáo Trần Th  Q phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội 

là 13 (mười  a) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày    cáo    bắt tạm 

giam ngày 11 tháng 11 năm 2020.  

2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 các Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 6 Điều 15 Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016, quy đ nh về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Buộc    cáo Trần Th  Q phải ch u 200.000 đồng án phí hình sự s  thẩm, 

và phải ch u 45.732.780 đồng án phí dân sự s  thẩm để sung vào Ngân sách Nhà 

nước. 

3. Về nghĩa vụ chậm thi hành án và quyền thi hành án dân sự. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu 

thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

“Trường hợp hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 
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thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi 

hành án Dân sự”. 

 4. Các quyết đ nh khác của bản án hình sự s  thẩm không có kháng cáo, 

kháng ngh , không    kháng cáo, kháng ngh  đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh , việc thi hành án được thi hành theo Bản án 

hình sự s  thẩm số 14/2021/HS-ST ngày 19/3/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận:                                                    
- TAND tối cao – Vụ 1; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Bình;  

- Công an tỉnh Quảng Bình;  

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Bình;  

- C  quan THAHS Công an tỉnh Quảng Bình; 

- Trại tam giam Công an tỉnh Quảng Bình;                                           

- B  cáo; Người tham gia tố tụng;                                             

- Lưu: HSVA, Phòng HCTP, lưu trữ.                                              

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đ  ký) 

 

 

Võ Ngọc Thông 

 

 


